
1 L7.KT Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[3,5] 04.05.21 18.06.21 NN Đinh Thị lê Duyên

2 L7.KT Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[2->6] 19.06.21 02.07.21 NN Đinh Thị lê Duyên

3 L7.KT Pháp luật đại cương 3 B4.101 C3[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

4 L7.KT Lý thuyết Kiểm toán 3 B4.101 S[7,CN] 16.05.21 25.05.21 KTTC Hoàng Thị Huyền

5 L7.KT Kế toán tài chính 3 3 B4.101 S[7,CN] 26.05.21 29.06.21 KTTC Phạm Thị Huế

6 L7.KT Tổ chức hạch toán kế toán 2 D5.201 C[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KTTC Trần Thị Thanh Loan

7 L7.KT Kế toán quốc tế 3 D5.201 C[7,CN] 09.06.21 29.06.21 KTTC Bùi Phương Thanh

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/TKB-ĐHHD Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2021

STT Lớp Tên học phần

THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 2, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

     Căn cứ Chương trình, tiến độ đào tạo các ngành học, khóa học và Kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021;

     Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Nhà trường thông báo Thời khóa biểu học đợt 2, kỳ II năm học 2020-2021 cụ thể 

như sau: 

     - Tổ chức thực hiện:   

                    + Chủ nhiệm lớp báo sinh viên thực hiện; 

                    + Giảng viên lên lớp theo thời khóa biểu;

                    + Phòng Quản trị, Trung tâm thực hành chuẩn bị cơ sở vật chất, mở cửa phòng học trước giờ học 15 phút;

                    + Phòng Đảm bảo chất lượng -Thanh tra, Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, các Khoa/Bộ môn tổ chức 

triển khai, kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

       - Thời gian:

                    + Sáng (S): S1 từ 7h 00' đến 9h 05'; S2 từ 9h 25' đến 11h 30';

                    + Chiều (C):  C1 từ 13h 00' đến 15h 05'; C2 từ 15h 25' đến 17h 30';  C3 từ 18h 00' đến 20h 05';

                    + Giảng viên và Sinh viên có mặt tại phòng học trước giờ học 10 phút.                        

     - Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, Trưởng các đơn vị báo cáo Hiệu trưởng (thông qua Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học) để 

giải quyết kịp thời.

Số 

TC

Khoa quản 

lý
Giảng viênPhòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày
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STT Lớp Tên học phần
Số 

TC

Khoa quản 

lý
Giảng viênPhòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày

8 L7.KT Kế toán quốc tế 3 D5.201 S,C[7,CN] 30.06.21 06.07.21 KTTC Bùi Phương Thanh

9 L7.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[3,5] 04.05.21 18.06.21 NN Đinh Thị lê Duyên

10 L7.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[2->6] 19.06.21 02.07.21 NN Đinh Thị lê Duyên

11 L7.QTKD Pháp luật đại cương 3 B4.101 C3[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

12 L7.QTKD Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2 D5.101 C[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KTQT Đào Thúy Nga

13 L7.QTKD Quản trị kinh doanh bất động sản 2 D5.101 S[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KTQT Trần Thị Ngoan

14 L7.QTKD Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 B4.301 S[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

15 L7.QTKD Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2 D5.101 C[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KTQT Trần Thị Minh Hiền

16 L8.KT Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[3,5] 04.05.21 18.06.21 NN Đinh Thị lê Duyên

17 L8.KT Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[2->6] 19.06.21 02.07.21 NN Đinh Thị lê Duyên

18 L8.KT Pháp luật đại cương 3 B4.101 C3[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

19 L8.KT Lý thuyết Kiểm toán 3 B4.101 S[7,CN] 16.05.21 25.05.21 KTTC Hoàng Thị Huyền

20 L8.KT Toán cao cấp 2 3 B4.101 C[7,CN] 16.05.21 19.06.21 KHCB Vũ Thị Thảo (82)

21 L8.KT Kế toán tài chính 3 3 B4.101 S[7,CN] 26.05.21 29.06.21 KTTC Phạm Thị Huế

22 L8.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[3,5] 04.05.21 18.06.21 NN Đinh Thị lê Duyên

23 L8.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[2->6] 19.06.21 02.07.21 NN Đinh Thị lê Duyên

24 L8.KTĐ Pháp luật đại cương 3 B4.101 C3[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

25 L8.KTĐ Kỹ thuật số 3 B4.301 C[7,CN] 16.05.21 19.06.21 KT&CN Lê Thị Thắm

26 L8.KTĐ
Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến 

tính
2 B4.301 S[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KT&CN Lê Thị Nụ

27 L8.KTĐ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 B4.301 S[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

28 L8.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[3,5] 04.05.21 18.06.21 NN Đinh Thị lê Duyên

29 L8.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[2->6] 19.06.21 02.07.21 NN Đinh Thị lê Duyên

30 L8.QTKD Pháp luật đại cương 3 B4.101 C3[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

31 L8.QTKD Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2 D5.101 C[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KTQT Đào Thúy Nga

32 L8.QTKD Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2 D5.101 C[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KTQT Trần Thị Minh Hiền

33 L8.QTKD Quản trị kinh doanh bất động sản 2 D5.101 S[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KTQT Trần Thị Ngoan
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STT Lớp Tên học phần
Số 

TC

Khoa quản 

lý
Giảng viênPhòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày

34 L8.QTKD Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 B4.301 S[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

35 L8.QTVP Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[3,5] 04.05.21 18.06.21 NN Đinh Thị lê Duyên

36 L8.QTVP Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 C3[2->6] 19.06.21 02.07.21 NN Đinh Thị lê Duyên

37 L8.QTVP Pháp luật đại cương 3 B4.101 C3[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

38 L8.QTVP Toán cao cấp 2 3 B4.101 C[7,CN] 16.05.21 19.06.21 KHCB Vũ Thị Thảo (82)

39 L8.QTVP Kỹ năng làm việc nhóm 2 B4.201 S[7,CN] 16.05.21 08.06.21 KTQT Vũ Thị Thu Trang

40 L8.QTVP Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 B4.301 S[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

41 K7.KTĐ Thực hành điện công nghiệp 1 P.TH Điện S[3,5] 15.06.21 29.06.21 KT&CN Lê Thị Nụ

42 K7.KTĐ Thực hành điện công nghiệp 1 P.TH Điện S[6] 24.06.21 25.06.21 KT&CN Lê Thị Nụ

43 K7.KTĐ Nhà máy điện và trạm biến áp 3 D3.101 S[2,3,4] 04.05.21 07.06.21 KT&CN Đinh Thị Trung Hiếu

44 K7.KTĐ Thực hành điện tử công nghiệp 1 P.TH điện tử S[5,6] 04.05.21 24.05.21 KT&CN Nguyễn Ngọc Cương

45 K7.KTĐ Chuyên đề công nghệ mới 2 D3.101 S[2,4,6] 08.06.21 23.06.21 KT&CN Nguyễn Ngọc Cương

46 K7.QTVP Tiếng Anh chuyên ngành 3 D5.202 C3[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Phạm Thị Hiển

47 K8.CNTT Tiếng Anh chuyên ngành 3 D5.101 S[3,5] 04.05.21 14.06.21 NN Phạm Thị Hiển

48 K8.CNTT Thực tập cơ sở ngành 3 D5.101+PM S[2,4,6] 04.05.21 07.06.21 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

49 K8.CNTT Truyền thông đa phương tiện 2 D5.101+PM S[3,5] 15.06.21 27.06.21 KT&CN Vũ Thị Tuyết

50 K8.CNTT Truyền thông đa phương tiện 2 D5.101+PM S[6] 08.06.21 28.06.21 KT&CN Vũ Thị Tuyết

51 K8.CNTT Đảm bảo chất lượng phần mềm 3 D5.101+PM S[2,4] 08.06.21 01.07.21 KT&CN Vũ Thị Thương Huyền

52 K8.CNTT Đảm bảo chất lượng phần mềm 3 D5.101+PM C[3] 14.06.21 29.06.21 KT&CN Vũ Thị Thương Huyền

53 K8.KT1 Kế toán tài chính 3 3 D7.101 S[3,5] 04.05.21 26.05.21 KTTC Phạm Thị Huế

54 K8.KT1 Hệ thống thông tin kế toán 3 D7.101 S[2,4,6] 04.05.21 26.05.21 KTTC Trần Thị Thanh Loan

55 K8.KT1 Thực hành kế toán 3 D7.101 S[2,4,6] 27.05.21 30.06.21 KTTC Vũ Quốc Vững

56 K8.KT1 Kế toán quốc tế 3 D7.101 S[3,5] 27.05.21 30.06.21 KTTC Bùi Phương Thanh

57 K8.KT2 Hệ thống thông tin kế toán 3 D7.102 S[3,5] 04.05.21 07.06.21 KTTC Trần Thị Thanh Loan

58 K8.KT2 Thực hành kế toán 3 D7.102 S[2,4,6] 27.05.21 30.06.21 KTTC Nguyễn Thị Phương Dung
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STT Lớp Tên học phần
Số 
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Khoa quản 

lý
Giảng viênPhòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày

59 K8.KT2 Kế toán quốc tế 3 D7.102 S[2,4,6] 04.05.21 26.05.21 KTTC Bùi Phương Thanh

60 K8.KTĐ Lập trình điều khiển PLC 3
D5.102, P.TH 

KTX
S[2,4,6] 04.05.21 31.05.21 KT&CN

Lê Thị Nụ (30 LT), 

Nguyễn Ngọc Cương (30 TH)

61 K8.KTĐ Thiết bị khí nén và thuỷ lực 3 D5.102 S[3,5] 04.05.21 14.06.21 KT&CN Lê Thị Nụ

62 K8.KTĐ
Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ 

thống điện 
3 D5.102 S[2,4,6] 01.06.21 14.06.21 KT&CN Đoàn Văn Hải

63 K8.KTĐ
Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ 

thống điện 
3 D5.102 S[2->6] 15.06.21 22.06.21 KT&CN Đoàn Văn Hải

64 K8.KTTH Thực tế cơ sở ngành 2 D5.101+CSTT C[2,4,6] 04.05.21 14.06.21 KTQT Hà Thị Thu Hoài

65 K8.KTTH Kinh tế môi trường 2 B4.301 S2[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 KTQT Nguyễn Đình Hà

66 K8.KTTH Lý thuyết kiểm toán 2 D5.201 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTTC Hoàng Thị Huyền

67 K8.KTTH Kinh tế nguồn nhân lực 3 D6.102 S[3,5] 04.05.21 07.06.21 KTQT Nguyễn Thị Lý

68 K8.KTTH Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 B4.301 S[2,4,6] 10.06.21 25.06.21 KTQT Tiêu Công Vũ

69 K8.NNA
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh 

Ideology)
2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

70 K8.NNA Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 D7.201 C1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB
Trần Việt Dũng, 

Nguyễn Thị Thảm

71 K8.NNA Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 3 B4.301 S[7,CN] 09.06.21 03.07.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

72 K8.NNA Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 3 D6.101 S[3,5] 22.06.21 29.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

73 K8.QTDVDL
Thực tế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

tuyến điểm du lịch
2 D6.101+CSTT C[2,4,6] 04.05.21 14.06.21 KTQT

Nguyển Thu Huyền, 

Trần Thị Ngoan

74 K8.QTDVDL Tổ chức sự kiện 3 D6.101 S1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KTQT Nguyễn Thị Thúy Hạnh

75 K8.QTDVDL Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 D6.101 S2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Phạm Thị Hiển

76 K8.QTKD Thực tế cơ sở ngành 2 D7.301+CSTT C[2,4,6] 04.05.21 14.06.21 KTQT Hồ Thị Thúy

77 K8.QTKD Quản trị kinh doanh bất động sản 2 D7.301 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 QTDVLH Trần Thị Ngoan

78 K8.QTKD Quản trị doanh nghiệp thương mại 2 D7.301 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Đào Thúy Nga

79 K8.QTKD Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2 D7.301 S1[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 KTQT Trần Thị Minh Hiền

80 K8.TCNH Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 3 D6.101 C[3,5] 04.05.21 07.06.21 KTTC Nguyễn Thị Phương
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81 K8.TCNH Kinh tế đầu tư 2 D7.302 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Hà Thị Thu Hoài

82 K8.TCNH Tiếng Anh chuyên ngành TCNH 3 D4.101 C2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Vũ Thị Nhung

83 K8.TCNH Kế toán máy 2 D7.101 S[2,4,6] 04.05.21 26.05.21 KTTC Trần Thị Thanh Loan

84 K9.CNTT Lập trình Web 4 D5.201+PM S[2,4,6] 04.05.21 07.06.21 KT&CN Lê Quang Tỉnh

85 K9.CNTT Mạng máy tính 3 D5.201 S[3,5] 04.05.21 07.06.21 KT&CN Phạm Văn Quang

86 K9.CNTT Lập trình Java 3 D5.201+PM S[2,4,6] 08.06.21 30.06.21 KT&CN Lê Quang Tỉnh

87 K9.CNTT Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 3 D5.201 S[3,5] 08.06.21 29.06.21 KT&CN Đoàn Thị Phương

88 K9.CNTT Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 3 D6.102+PM C[4] 08.06.21 28.06.21 KT&CN Đoàn Thị Phương

89 K9.KT Kinh tế đầu tư 2 D7.302 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Hà Thị Thu Hoài

90 K9.KT Lý thuyết Kiểm toán 3 D7.302 S1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KTTC Hoàng Thị Huyền

91 K9.KT Giáo dục thể chất 4 1 SVĐ H.Tân C1[2,4,6] 04.05.21 31.05.21 TT VH-TT-QP Trần Doãn Khoa

92 K9.KT Tiếng Anh thông dụng 3 3 D7.302 S2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Đặng Thu Trang

93 K9.KT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 D7.302 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

94 K9.KTĐ Điện tử tương tự 3 D5.202 S[2,4,6] 04.05.21 26.05.21 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

95 K9.KTĐ Lý thuyết trường điện từ 3 D5.202 S[3,5] 04.05.21 07.06.21 KT&CN Phan Đình Trung

96 K9.KTĐ Thực hành điện tử tương tự 1 P.TH điện tử S[2,4,6] 27.05.21 09.06.21 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

97 K9.KTĐ Cấu kiện điện tử 2
D5.202+P.TH 

Đ.Tử
S[3,5] 08.06.21 22.06.21 KT&CN Nguyễn Ngọc Cương

98 K9.KTĐ Vật liệu điện - điện tử 2 D5.202 S[2,4,6] 10.06.21 25.06.21 KT&CN Trần Thị Diệp

99 K9.KTĐ Cấu kiện điện tử 2 D5.202 C[4] 26.05.21 08.06.21 KT&CN Nguyễn Ngọc Cương

100 K9.KTĐ An toàn điện 2 D5.202 C[3,5] 04.05.21 25.05.21 KT&CN Đoàn Văn Hải

101 K9.NNA Giao thoa văn hoá 2 D4.102 C1[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 NN Đặng Thu Trang

102 K9.NNA Ngữ âm thực hành (Pronounciation) 2 D4.102 C2[2,4,6] 04.05.21 14.06.21 NN Phan Thị Hiền

103 K9.NNA
Nguyên lý kế toán (Accounting 

Principles)
3 D7.201 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

104 K9.NNA
Nguyên lý kế toán (Accounting 

Principles)
3 D6.102 S2[2,4,6] 07.06.21 20.06.21 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

105 K9.NNA
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh 

Ideology)
2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên
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106 K9.QTDVDL Tổ chức sự kiện 3 D6.101 S1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KTQT Nguyễn Thị Thúy Hạnh

107 K9.QTDVDL Nguyên lý kế toán 2 D7.201 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

108 K9.QTDVDL Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 D6.101 S2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Phạm Thị Hiển

109 K9.QTDVDL Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

110 K9.QTKD Thị trường chứng khoán 2 D7.201 S1[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 KTTC Nguyễn Thị Phương

111 K9.QTKD Nguyên lý kế toán 2 D7.201 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

112 K9.QTKD Hệ thống thông tin quản lý 2 D7.201 S2[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 KTQT Phùng Việt Phương

113 K9.QTKD Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

114 K9.QTKD Dự báo kinh tế và kinh doanh 2 D7.201 S[2,4,6] 16.06.21 01.07.21 KTQT Phạm Thị Hương

115 K9.QTVP Tiếng Anh chuyên ngành 3 D5.202 C3[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Phạm Thị Hiển

116 K9.QTVP Tổ chức sự kiện 2 D6.101 S1[2,4,6] 04.05.21 09.06.21 KTQT Nguyễn Thị Thúy Hạnh

117 K9.QTVP Nguyên lý kế toán 2 D7.201 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

118 K9.QTVP Nhập môn quản trị văn phòng 3 D7.202 C3[3,5,7] 04.05.21 18.06.21 KTQT Tạ Thị Thủy

119 K9.QTVP Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

120 K9.QTVP
Phương pháp nghiên cứu khoa học xã 

hội nhân văn
2 B4.301 S[2,4,6] 10.06.21 25.06.21 KTQT Tiêu Công Vũ

121 K9.TCNH Thị trường chứng khoán 2 D7.201 S1[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 KTTC Nguyễn Thị Phương

122 K9.TCNH Tiếng Anh chuyên ngành TCNH 3 D4.101 C2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Vũ Thị Nhung

123 K9.TCNH Lý thuyết kiểm toán 2 D5.201 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTTC Hoàng Thị Huyền

124 K9.TCNH Nguyên lý kế toán 3 D7.201 S1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Nguyễn Ngọc Anh 

125 K9.TCNH Nguyên lý kế toán 3 D6.102 S2[2,4,6] 07.06.21 20.06.21 KTQT Nguyễn Ngọc Anh 

126 K9.TCNH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

127 K10.KT1 Tiếng Anh thông dụng 2 3 D7.101 C1[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Vũ Thị Nhung

128 K10.KT1 Kinh tế vĩ mô 3 D7.101 C1[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Phạm Thị Hương

129 K10.KT1 Kinh tế vĩ mô 3 D7.101 C1[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Phạm Thị Hương

130 K10.KT1 Marketing căn bản 3 D7.101 C2[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Lê Thị Nguyệt

131 K10.KT1 Marketing căn bản 3 D7.101 C2[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Lê Thị Nguyệt
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132 K10.KT1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 D7.101 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB
Phạm Thị Mỵ (40); 

Đào T.T. Thanh (10)

133 K10.KT2 Marketing căn bản 3 D7.102 C1[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Lê Thị Nguyệt

134 K10.KT2 Marketing căn bản 3 D7.102 C1[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Lê Thị Nguyệt

135 K10.KT2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 D7.102 C1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Đào Thị Tuyết Thanh

136 K10.KT2 Tiếng Anh thông dụng 2 3 D7.102 C2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Trần Thị Oanh

137 K10.KT2 Kinh tế vĩ mô 3 D7.102 C2[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Phạm Thị Hương

138 K10.KT2 Kinh tế vĩ mô 3 D7.102 C2[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Phạm Thị Hương

139 K10.NNA Tiếng Trung 1 (Chinese 1) 4 D7.301 C1[2,4,6] 04.05.21 19.05.21 NN Khương Thị Thủy

140 K10.NNA Giáo dục thể chất (Physical Education) 2 1 SVĐ H.Tân C1[3,5] 04.05.21 14.06.21 TT VH-TT-QP Trần Doãn Khoa

141 K10.NNA Kinh tế vi mô 1 (Microeconomics 1) 3 D7.302 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KTQT Nguyễn Thị Thư

142 K10.NNA Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 D7.302 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Trần Việt Dũng

143 K10.NNA Đọc – Viết 1 (Reading – Writing 1) 3 D7.301 C1[2,4,6] 20.05.21 28.06.21 NN Trần Thị Oanh

144 K10.QTDVDL Tiếng Anh thông dụng 2 3 D7.101 C1[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Vũ Thị Nhung

145 K10.QTDVDL Kinh tế vĩ mô 3 D7.101 C1[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Phạm Thị Hương

146 K10.QTDVDL Kinh tế vĩ mô 3 D7.101 C1[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Phạm Thị Hương

147 K10.QTDVDL Marketing căn bản 3 D7.101 C2[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Lê Thị Nguyệt

148 K10.QTDVDL Marketing căn bản 3 D7.101 C2[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Lê Thị Nguyệt

149 K10.QTDVDL Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 D7.101 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB
Phạm Thị Mỵ (40);

Đào T.T. Thanh (10)

150 K10.QTVP Tiếng Anh thông dụng 2 3 D7.101 C1[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Vũ Thị Nhung

151 K10.QTVP Kinh tế vĩ mô 3 D7.101 C1[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Phạm Thị Hương

152 K10.QTVP Kinh tế vĩ mô 3 D7.101 C1[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Phạm Thị Hương

153 K10.QTVP Lý thuyết xác suất thống kê 3 D7.101 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB
Phạm Thị Mỵ (40); 

Đào T.T. Thanh (10)

154 K10.QTVP Tâm lý đại cương 3 D7.202 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Nguyễn Thị Bắc

155 K10.QTVP Tâm lý đại cương 3 D4.101 S[2,4] 14.06.21 21.06.21 KTQT Nguyễn Thị Bắc
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156 K10.QTVP Nhập môn quản trị văn phòng 3 D7.202 C3[3,5,7] 04.05.21 18.06.21 KTQT Tạ Thị Thủy

157 K10.CTH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 D7.201 S2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Nguyễn Thị Liên

158 K10.CTH Tiếng Anh thông dụng 2 3 D7.101 C1[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Vũ Thị Nhung

159 K10.CTH Xác suất thống kê 3 D7.101 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB
Phạm Thị Mỵ (40); 

Đào T.T. Thanh (10)

160 K10.CTH Phương pháp nghiên cứu KHXH & NV 2 B4.301 S[2,4,6] 10.06.21 25.06.21 KTQT Tiêu Công Vũ

161 K10.TCNH Marketing căn bản 2 D5.102 C1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Nguyễn Thị Lý

162 K10.TCNH Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 D7.102 C1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Đào Thị Tuyết Thanh

163 K10.TCNH Tiếng Anh thông dụng 2 3 D7.102 C2[2,4,6] 04.05.21 28.06.21 NN Trần Thị Oanh

164 K10.TCNH Kinh tế vĩ mô 3 D7.102 C2[3,5] 04.05.21 28.06.21 KTQT Phạm Thị Hương

165 K10.TCNH Kinh tế vĩ mô 3 D7.102 C2[7] 04.05.21 31.05.21 KTQT Phạm Thị Hương

166 K10.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 3 D4.101 S2[3,5] 04.05.21 07.06.21 NN Đinh Thị Lê Duyên

167 K10.QTKD Tâm lý học đại cương 2 D7.302 C1[2,4,6] 04.05.21 04.06.21 KTQT Nguyễn Thị Bắc

168 K10.QTKD Giáo dục thể chất 2 1 SVĐ H.Tân C1[3,5] 04.05.21 14.06.21 TT VH-TT-QP Trần Doãn Khoa

169 K10.QTKD Kinh tế vi mô 1 3 D7.302 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KTQT Nguyễn Thị Thư

170 K10.QTKD Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 D7.302 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB Trần Việt Dũng

171 K10.CNTT Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 S1[2,4,6] 04.05.21 26.05.21 NN Đặng Thu Trang

172 K10.CNTT Pháp luật đại cương 3 D7.201 C1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

173 K10.CNTT Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 D7.201 C1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB
Trần Việt Dũng, 

Nguyễn Thị Thảm

174 K10.CNTT Giải tích 2 3 D7.201 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Hoàng Thế Anh

175 K10.CNTT Tâm lý học đại cương 2 D7.202 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KTQT Nguyễn Thị Bắc

176 K10.CNTT Kỹ thuật lập trình 3 D7.202+PM C[2,4,6] 19.06.21 02.07.21 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

177 K10.CNTT Kỹ thuật lập trình 3 D7.202 S1[2,4,6] 27.05.21 23.06.21 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

178 K10.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 2 3 B4.101 S1[2,4,6] 04.05.21 26.05.21 NN Đặng Thu Trang

179 K10.KTĐ Pháp luật đại cương 3 D7.201 C1[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Vũ Thị Hương

180 K10.KTĐ Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 D7.201 C1[3,5] 04.05.21 21.06.21 KHCB
Trần Việt Dũng,

Nguyễn Thị Thảm
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181 K10.KTĐ Giải tích 2 3 D7.201 C2[2,4,6] 04.05.21 18.06.21 KHCB Hoàng Thế Anh

182 K10.KTĐ Vật lý 2 2 D7.201 C2[3,5] 04.05.21 21.06.21 KT&CN Phan Đình Trung

183 K10.KTĐ Thí nghiệm vật lý 1 PM S[2,4,6] 07.06.21 20.06.21 KT&CN Phan Đình Trung

- Ban Giám hiệu;   

- Phòng TCNS;

- Phòng CTSV;

- Phòng ĐBCL-TT ;    

- Phòng QT;

- TT Tuyển sinh;

- Phòng HC (tổ bảo vệ, địa điểm Hải Tân);

- Các khoa CM; TTVH-TT-QP;  

- Website trường;

- Lưu: VT; P.ĐT ĐH&SĐH (03).

TS. Nguyễn Phương Ngọc TS. Vũ Đức Lễ

Nơi nhận:                    PHÒNG ĐÀO TẠO 

ĐH&SĐH

HIỆU TRƯỞNG

<Đã ký> <Đã ký>


